TIẾNG VIỆT – Tiết 162, 163			Bài 72: un	ut	ưt (2 tiết)


[bookmark: bookmark3574]I/ YÊU CÀU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần un, ut, ưt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần un, ut, ưt.
[bookmark: bookmark3575]- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần un, vần ut, vần ưt.
[bookmark: bookmark3576]- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Làm mứt.
[bookmark: bookmark3577]- Viết đúng các vần un, ut, ưt, các tiếng phun, bút, mứt (trên bảng con).
[bookmark: bookmark3578]II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1. Giáo viên: sgk, sgv, bộ ghép chữ, 6 thẻ ghi từ ngữ ở BT đọc hiểu.
2. Học sinh: sgk.
[bookmark: bookmark3579]III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
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	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1/ Hoạt động mở đầu
a/ Khởi động:
- Ổn định tổ chức lớp.
- Cho HS hát.
b/ Giới thiệu bài
Giới thiệu bài 72: un  ut  ưt
2/ Hoat động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.
* Dạy vần un
- GV giới thiệu vần un
- Gọi HS phân tích vần un.
- GV đánh vần, đọc trơn.
- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? (phun)
- Gọi HS phân tích tiếng phun.
- Gv nhận xét.
- GV đánh vần, đọc trơn tiếng phun.
- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
* Dạy vần ut   ưt.
- GV giới thiệu vần ut, ưt.
- Gọi HS phân tích vần ut, ưt.
- GV đánh vần, đọc trơn.
- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? (bút, mứt)
- Gọi HS phân tích tiếng bút, mứt.
- Gv nhận xét.
- GV đánh vần, đọc trơn tiếng sơn.
- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)
* Củng cố: HS nói 3 vần mới học là: un, ut, ưt. GV chỉ mô hình từng vần, tiếng, từ ứng dụng, cả lớp đánh vần, đọc tron.
* Củng cố: HS nói 3 vần mới học: un, ut, ưt, 3 tiếng mới học: phun, bút, mứt.
Hoạt động 2: Ghép chữ và viết bảng con.
* Ghép chữ.
- Gv lấy bộ ghép chữ.
- YC HS ghép (1 HS lên bảng ghép)
+ un, ut, ưt
+ phun
+ bút
+ mứt
- Gv nhận xét.
* Tập viết.
- Giáo viên vừa viết mẫu, vừa giới thiệu:
+ Vần un: viết u trước, n sau. Chú ý nối nét từ u sang n.
+ Vần ut: viết u trước, t sau. Chú ý nối nét từ  u sang t.
+ Vần ưt: viết ư trước, t sau
+ phun: viết phtrước, un sau.
+ bút: viết b trước, ut sau, dấu sắc trên đầu u.
+ mứt: viết m trước, ưt sau, dấu sắc trên đầu ư.
- Cho Hs viết bảng con
- Gv cùng HS nhận xét.
3/ Hoạt động luyện tập, thực hành:
Hoạt động 3: Mở rộng vốn từ
(BT 2: Tiếng nào có vần un? Tiếng nào có vần ut? Tiếng nào có vần ưt?)
- Yêu cầu HS đọc từng từ ngữ: chim cút, râm bụt,...
- Tìm tiếng có vần un, vần ut, vần ưt; làm bài trong VBT. 
- Báo cáo kết quả. 
- Cả lớp đồng thanh (nói nhỏ): Tiếng lùn có vần un. Tiếng cút có vần ut. Tiếng nứt có vần ưt,...
	

- HS thực hiện.
- HS hát.


- HS lắng nghe.




- HS theo dõi.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện

- HS quan sát, trả lời.

- HS trả lời
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.


- HS theo dõi.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

- HS quan sát, trả lời.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

- HS thực hiện.



- HS thực hiện.



- HS lấy bộ ghép chữ.
- HS thực hiện.




- HS lắng nghe.

- HS theo dõi.









- HS viết bảng con.
- HS lắng nghe.



- HS đọc.


- HS làm bài.


- HS trả lời.

- HS thực hiện.
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	Hoạt động 4: Tập đọc (BT 3)
- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc: Hai bạn thỏ và cún đang làm mứt cà rốt. Nồi mứt đặt trên bếp lửa đang cháy đùng đùng.
- GV đọc mẫu.
- Luyện đọc từ ngữ: làm mứt, đun bếp, lửa ngùn ngụt, rút bớt lửa, phàn nàn, nhỏ nhẹ. - GV giải nghĩa từ: ngùn ngụt (lửa bốc mạnh thành ngọn lớn), phàn nàn (nói ra nỗi buồn bực, không vừa ý), nhỏ nhẹ (nói nhỏ, nhẹ nhàng, dễ nghe).
- Luyện đọc câu
+ GV: Bài có 11 câu.
+ GV chỉ từng câu (hoặc chỉ liền 2 câu ngắn) cho HS đọc vỡ.
+ Đọc tiếp nối từng câu (hoặc liền 2 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).
- Thi đọc đoạn, bài (chia bài làm 2 đoạn đọc: 5/6 câu).
* Tìm hiểu bài đọc
- GV nêu YC; chỉ từng vế câu cho HS đọc.
- 1 HS làm mẫu câu 1: a) Thỏ rủ cún - 3) làm mứt cà rốt.
- HS làm bài trên VBT. 
- HS báo cáo kết quả. 
- Cả lớp nhắc lại: a) Thỏ rủ cún - 3) làm mứt cà rốt. / b) Cún - 1) đun bếp, lửa ngùn ngụt. / c) Làm mứt - 2) cần nhỏ lửa.
3. Củng cố và nối tiếp:
- YC HS đọc lại bài 72.
- Dặn dò HS về nhà đọc bài, chuẩn bị bài 73
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.
	
- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.
- HS đọc.

- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.
- HS đọc.

- HS đọc.

- HS thi đọc.


- HS lắng nghe, đọc.
- HS thực hiện.

- HS làm bài.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.



- HS đọc.
- HS lắng nghe.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	
	
	

